                                                                                                                  [image: qrcode_270265700_5d28d287b481df23d80353e3421be212]
ỦY BAN ND XÃ QUẢNG CHÂU
TRƯỜNG MN DIỄN THÁI	THỰC ĐƠN TUẦN : TUẦN 1 THÁNG 11 /2025
Thực hiện từ ngày: 03-11-07/11/2025

	

Thứ
	
Nhà trẻ
	
Mẫu giáo
	TP
thay
thế

	
	Bữa chính trưa
	Bữa phụ
	Bữa chính chiều
	Bữa chính
	Bữa phụ
	

	Thứ 2/3/11

	Cơm:
· Thịt bò sốt cà chua
· Vừng lạc
	
Nước cam
	Cháo thịt lợn củ quả
	Cơm:
· Thịt bò sốt cà chua
· Vừng lạc
	Cháo thịt lợn củ
quả
	

	
	- Rau cải ngọt xào thịt
	văt
	
	-Rau cải ngọt xào thịt
	
	

	
	lợn
	
	
	lợn
	
	

	
	- Canh bí nấu thịt lợn
	
	
	-Canh bí nấu thịt lợn
	
	

	Thứ 30/4/11

	Cơm:
· Cá thu sốt cà chua
· Thịt lợn đậu phụ om cà chua
	

Chuối tiêu
	Cơm:
-Thịt bò hầm
-Canh bí nấu thịt lợn
	Cơm:
· Cá thu sốt cà chua
· Thịt lợn đậu phụ om cà chua
	
Sữa chua Vinamilk( có đường)
	

	
	- Mướp xào thịt bò
	
	
	- Mướp xào thịt bò
	
	

	
	- Canh rau mồng tơi nấu thịt bò
	
	
	- Canh rau mồng tơi nấu thịt bò
	
	

	Thứ 4/5/11

	Cơm:
-Thịt lợn kho trứng cút
-Tôm rim lạc
	Bánh ngào
	Cơm
Thịt lợn ruốc bông
	Cơm:
-Thịt lợn kho trứng cút
-Tôm rim lạc
	Bánh ngào
	
SH 
CM

	
	-Giá xào tôm
	
	Canh rau
	-Giá xào tôm
	
	

	
	-Canh bí nấu tôm đồng
	
	sam nấu thịt
	-Canh bí nấu tôm đồng
	
	

	
	
	
	lợn
	
	
	

	Thứ 5/6/11

	Cơm:
- Thịt gà rim lá chanh
	
Sữa bắp
	Cháo thịt bò củ quả đậu xanh
	Cơm:
- Thịt gà rim lá chanh
	Sữa bắp
	

	
	- Đậu phụ sốt cà chua
	
	
	- Đậu phụ sốt cà chua
	
	

	
	 Củ cải trắng xào thịt lợn
	
	
	-Củ cải trắng xào thịt lợn
	
	

	
	- Canh rau vặt nấu nước hầm xương gà
	
	
	- Canh rau vặt nấu nước hầm xương gà
	
	

	Thứ 6/7/11

	Cơm:
-Tôm thịt lợn rim mặn ngọt
- Trứng cuốn
	
Chuối tiêu
	Cơm:
- Thịt bò hầm củ quả
-Canh rau cải nấu thịt
lợn.
	Cơm:
-Tôm thịt lợn rim mặn ngọt
- Trứng cuốn
	
Chuối tiêu
	

	
	- Đậu cô ve cà rốt xào thịt bò
	
	
	- Đậu cô ve cà rốt xào thịt bò
	
	

	
	-Canh rau vặt nấu nghêu
	
	
	-Canh rau vặt nấu nghêu
	
	



Người lập báng
     Đại diện nhà bếp
                
                  Phan Thị nhung	 Nguyễn Thị Huyền

TRƯỜNG MN DIỄN THÁI	THỰC ĐƠN TUẦN : TUẦN 2 THÁNG 11 /2025
Thực hiện từngày: 10-14/11/2025
	

Thứ
	
Nhà trẻ
	
Mẫu giáo
	TP
thay thế

	
	Bữa chính trưa
	Bữa phụ
	Bữa chính chiều
	Bữa chính
	Bữa phụ
	

	Thứ 2/10/11

	Cơm:
-Thịt gà nấu xáo
	
Sữa bò nóng
	

Miến thịt bò
	Cơm:
-Thịt gà nấu xáo
	Miến thịt bò
	

	
	- Thịt lợn nấu thập cẩm
	
	
	- Thịt lợn nấu thập cẩm
	
	

	
	- Su hào cà rốt xào thịt lợn
	
	
	- Su hào cà rốt xào thịt lợn
	
	

	
	-Canh rauvặt nấu nước hầm xương gà
	
	
	-Canh rauvặt nấu nước hầm xương gà
	
	

	Thứ 3/11/11

	Cơm:
· Ruốc bông cá thu
· Đậu phụ om cà chua
· Đậu cô ve cà rốt xào thịt lợn
· Canh rau cải bó xôi nấu thịt bò
	Sữa chua Vinami lk( có đường
	Cơm
Thịt lợn nấu giả gà
Canh rau ngót nấu thịt lợn
	Cơm:
· Ruốc bông cá thu
· Đậu phụ om cà chua
· Đậu cô ve cà rốt xào thịt lợn
· Canh rau cải bó xôi nấu thịt bò
	
Sữa chua Vinamilk( c ó đường)
	

	Thứ 4/12/11

	Cơm:
-Thịt gà nấu thập cẩm
	Nước cam
vắt
	Cháo thịt lợn nấu củ quả
	Cơm:
-Thịt gà nấu thập cẩm
	
Xôi gấc ruốc bông
	

	
	- Thịt lợn kho trứng cút
	
	
	- Thịt lợn kho trứng cút
	
	

	
	-Cải ngọt xào thịt bò
	
	
	-Cải ngọt xào thịt bò
	
	

	
	-Canh củ quả nước
	
	
	-Canh củ quả nước
	
	

	
	hầm xương gà
	
	
	hầm xương gà
	
	

	Thứ 5/13/11

	Cơm:
-Mọc thịt lợn
	Ngũ
cốc Ha dalifa
	Cơm: Tôm rim mặn ngọt Canh rau sam nhật
nấu thịt bò
	Cơm:
-Mọc thịt lợn
	Ngũ cốc Ha dalifa
	

	
	-Thịt bò sốt cà chua
	
	
	-Thịt bò sốt cà chua
	
	

	
	- Bắp cải xào thịt Bò
	
	
	- Bắp cải xào thịt Bò
	
	

	
	-Canh thịt lợn đậu
	
	
	-Canh thịt lợn đậu
	
	

	
	phụ cà chua
	
	
	phụ cà chua
	
	

	Thứ
	Cơm:
	Chuối
	Cơm
	Cơm:
	Chuối tiêu
	



	6/14/11

	-Tôm đồng ruốc bông
- Trứng gà đúc hẹ
	tiêu
	- Mọc thịt
lợn
	-Tôm đồng rim gấc
- Trứng gà đúc hẹ
	
	

	
	- Su hào cà rốt xào thịt
	
	-Canh rau
	- Su hào cà rốt xào thịt
	
	

	
	lợn
	
	vặt nấu thịt
	lợn
	
	

	
	-Canh bí nấu nghêu
	
	lợn
	-Canh bí nấu nghêu
	
	


Người lập báng	Đại diện nhà bếp
                 
                 

                  Phan Thị nhung	 Nguyễn Thị Huyền


ỦY BAN ND XÃ QUẢNG CHÂU
TRƯỜNG MN DIỄN THÁI	THỰC ĐƠN TUẦN : TUẦN 3 THÁNG 11 /2025
Thực hiện từngày: 17-11-21/11/2025

	

Thứ
	
Nhà trẻ
	
Mẫu giáo
	TP
thay
thế

	
	Bữa chính trưa
	Bữa phụ
	Bữa chính chiều
	Bữa chính
	Bữa phụ
	

	Thứ 2/17/11

	Cơm:
· Thịt bò sốt cà chua
· Vừng lạc
	
Nước cam
	Cháo thịt lợn củ quả
	Cơm:
· Thịt bò sốt cà chua
· Vừng lạc
	Cháo thịt lợn củ
quả
	

	
	- Rau cải ngọt xào thịt
	văt
	
	-Rau cải ngọt xào thịt
	
	

	
	lợn
	
	
	lợn
	
	

	
	- Canh bí nấu thịt lợn
	
	
	-Canh bí nấu thịt lợn
	
	

	Thứ 30/18/11

	Cơm:
· Cá thu sốt cà chua
· Thịt lợn đậu phụ om cà chua
	

Chuối tiêu
	Cơm:
-Thịt bò hầm
-Canh bí nấu thịt lợn
	Cơm:
· Cá thu sốt cà chua
· Thịt lợn đậu phụ om cà chua
	
Sữa chua Vinamilk( có đường)
	

	
	- Mướp xào thịt bò
	
	
	- Mướp xào thịt bò
	
	

	
	- Canh rau mồng tơi nấu thịt bò
	
	
	- Canh rau mồng tơi nấu thịt bò
	
	

	Thứ 4/19/11

	Cơm:
-Thịt lợn kho trứng cút
-Tôm rim lạc
	Bánh ngào
	Cơm
Thịt lợn ruốc bông
	Cơm:
-Thịt lợn kho trứng cút
-Tôm rim lạc
	Bánh ngào
	
SH CM

	
	-Giá xào tôm
	
	Canh rau
	-Giá xào tôm
	
	

	
	-Canh bí nấu tôm đồng
	
	sam nấu thịt
	-Canh bí nấu tôm đồng
	
	

	
	
	
	[bookmark: _GoBack]lợn
	
	
	

	Thứ 5/20/11

	Cơm:
- Thịt gà rim lá chanh
	
Sữa bắp
	Cháo thịt bò củ quả đậu xanh
	Cơm:
- Thịt gà rim lá chanh
	Sữa bắp
	

	
	- Đậu phụ sốt cà chua
	
	
	- Đậu phụ sốt cà chua
	
	

	
	 Củ cải trắng xào thịt lợn
	
	
	-Củ cải trắng xào thịt lợn
	
	

	
	- Canh rau vặt nấu nước hầm xương gà
	
	
	- Canh rau vặt nấu nước hầm xương gà
	
	



	Thứ 6/21/11

	Cơm:
-Tôm thịt lợn rim mặn ngọt
- Trứng cuốn
	
Chuối tiêu
	Cơm:
- Thịt bò hầm củ quả
-Canh rau cải nấu thịt
lợn.
	Cơm:
-Tôm thịt lợn rim mặn ngọt
- Trứng cuốn
	
Chuối tiêu
	

	
	- Đậu cô ve cà rốt xào thịt bò
	
	
	- Đậu cô ve cà rốt xào thịt bò
	
	

	
	-Canh rau vặt nấu nghêu
	
	
	-Canh rau vặt nấu nghêu
	
	


Người lập báng
Đại diện nhà bếp

Phan Thị nhung                                                                  Nguyễn Thị Huyền

TRƯỜNG MN DIỄN THÁI	THỰC ĐƠN TUẦN : TUẦN 4 THÁNG 11 /2025
Thực hiện từngày: 24-28/11/2025

	

Thứ
	
Nhà trẻ
	
Mẫu giáo
	TP
thay thế

	
	Bữa chính trưa
	Bữa phụ
	Bữa chính chiều
	Bữa chính
	Bữa phụ
	

	Thứ 2/24/11

	Cơm:
-Thịt gà nấu xáo
	
Sữa bò nóng
	

Miến thịt bò
	Cơm:
-Thịt gà nấu xáo
	Miến thịt bò
	

	
	- Thịt lợn nấu thập cẩm
	
	
	- Thịt lợn nấu thập cẩm
	
	

	
	- Su hào cà rốt xào thịt lợn
	
	
	- Su hào cà rốt xào thịt lợn
	
	

	
	-Canh rauvặt nấu nước hầm xương gà
	
	
	-Canh rauvặt nấu nước hầm xương gà
	
	

	Thứ 3/25/11

	Cơm:
· Ruốc bông cá thu
· Đậu phụ om cà chua
· Đậu cô ve cà rốt xào thịt lợn
· Canh rau cải bó xôi nấu thịt bò
	Sữa chua Vinami lk( có đường
	Cơm
Thịt lợn nấu giả gà
Canh rau ngót nấu thịt lợn
	Cơm:
· Ruốc bông cá thu
· Đậu phụ om cà chua
· Đậu cô ve cà rốt xào thịt lợn
· Canh rau cải bó xôi nấu thịt bò
	
Sữa chua Vinamilk( c ó đường)
	

	Thứ 4/26/11

	Cơm:
-Thịt gà nấu thập cẩm
	Nước cam
vắt
	Cháo thịt lợn nấu củ quả
	Cơm:
-Thịt gà nấu thập cẩm
	
Xôi gấc ruốc bông
	

	
	- Thịt lợn kho trứng cút
	
	
	- Thịt lợn kho trứng cút
	
	

	
	-Cải ngọt xào thịt bò
	
	
	-Cải ngọt xào thịt bò
	
	

	
	-Canh củ quả nước
	
	
	-Canh củ quả nước
	
	

	
	hầm xương gà
	
	
	hầm xương gà
	
	



	Thứ 5/27/11

	Cơm:
-Mọc thịt lợn
-Thịt bò sốt cà chua
- Bắp cải xào thịt Bò
-Canh thịt lợn đậu phụ cà chua
	Ngũ cốc Ha dalifa
	Cơm: Tôm rim mặn ngọt Canh rau sam nhật
nấu thịt bò
	Cơm:
-Mọc thịt lợn
-Thịt bò sốt cà chua
- Bắp cải xào thịt Bò
-Canh thịt lợn đậu phụ cà chua
	Ngũ cốc Ha dalifa
	

	Thứ 6/28/11

	Cơm:
-Tôm đồng ruốc bông
- Trứng gà đúc hẹ
	Chuối tiêu
	Cơm
- Mọc thịt lợn
	Cơm:
-Tôm đồng rim gấc
- Trứng gà đúc hẹ
	Chuối tiêu
	

	
	- Su hào cà rốt xào thịt
	
	-Canh rau
	- Su hào cà rốt xào thịt
	
	

	
	lợn
	
	vặt nấu thịt
	lợn
	
	

	
	-Canh bí nấu nghêu
	
	lợn
	-Canh bí nấu nghêu
	
	


Người lập báng	Đại diện nhà bếp

Phan Thị nhung	Nguyễn Thị Huyền
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